Bảng so sánh, thuyết minh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
I. Sự cần thiết xây dựng Dự thảo Thông tư

1. Cơ sở pháp lý
- Điểm b khoản 1 Điều 130 Luật các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định:
“Điều 130. Tỷ lệ bảo đảm an toàn

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây:

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% hoặc tỷ lệ cao hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;”

2. Cơ sở thực tiễn
Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) nhận được kiến nghị của một số ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thực hiện Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Đơn vị, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) đã có Công văn số 601/NHNN-TTGSNH ngày 09/2/2022 gửi ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc giải đáp một số câu hỏi về nội dung của Thông tư 41/2016/TT-NHNN và đăng tải lên cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước tại Mục Diễn đàn Ngân hàng Nhà nước (phần nghiên cứu trao đổi).
Trong quá trình triển khai Thông tư 41/2016/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) đã tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thực hiện thông tư 41/2016/TT-NHNN, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về tỷ lệ an toàn vốn là cần thiết. 
II. Định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Sửa đổi, bổ sung hệ số rủi ro đối với tài sản là khoản phải đòi chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về tính giá trị số dư của khoản phải đòi; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của tổ chức tài chính; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của khoản phải doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Làm rõ quy định về thời điểm để xác định lại tỷ lệ bảo đảm đối với của khoản phải đòi được bảo đảm bằng bất động sản  (LTV);
- Bổ sung quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đồng tiền hạch toán là ngoại tệ;
- Bổ sung quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ;
- Bổ sung quy định về hệ số rủi ro đối với khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp;

- Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về cách xác định trạng thái ngoại hối ròng khi tính vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối;
- Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 4/7/2019 và cơ cấu mới của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
III. Bố cục của dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư gồm 04 Điều, cụ thể:

- Điều 1: Gồm 17 khoản: sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

- Điều 2: Thay thế Phụ lục tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

- Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- Điều 4. Điều khoản thi hành.

IV. Bảng so sánh, thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư:

	STT
	Quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	
	Khoản 11 Điều 2 quy định:
11. Khoản cho vay thế chấp nhà là khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Nguồn tiền trả nợ không phải là nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay;

b) Nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà;

c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đầy đủ quyền hợp pháp để xử lý nhà thế chấp khi khách hàng không trả được nợ theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo;

d) Nhà hình thành từ khoản cho vay thế chấp này phải được định giá độc lập (được bên thứ ba định giá hoặc được bộ phận độc lập với bộ phận phê duyệt tín dụng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định giá) với nguyên tắc thận trọng (giá trị không cao hơn giá thị trường tại thời điểm xét duyệt cho vay) theo quy định của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


	Khoản 1 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 2 như sau:
11. Khoản cho vay thế chấp nhà là khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà (bao gồm cả các khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Nguồn trả nợ của khách hàng tại phương án sử dụng vốn không bao gồm nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay;
b) Nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà ngoại trừ các khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ;
c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đầy đủ quyền hợp pháp để xử lý nhà thế chấp khi khách hàng không trả được nợ theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo;
d) Nhà hình thành từ khoản cho vay thế chấp này phải được định giá độc lập (được bên thứ ba định giá hoặc được bộ phận độc lập với bộ phận phê duyệt tín dụng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định giá) với nguyên tắc thận trọng (giá trị không cao hơn giá thị trường tại thời điểm xét duyệt cho vay) theo quy định của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

	Việc xác định nguồn tiền trả nợ vay và mục đích sử dụng gặp khó khăn khi khách hàng thay đổi thông tin nhưng không thông báo cho ngân hàng. Do vậy DTTT đã làm rõ việc xác định nguồn trả nợ của khác hàng phải được xác định tại phương án sử dụng vốn vay.
DTTT sửa đổi đối với khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ) trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

 

	1. 
	Điểm c khoản 12 Điều 2 quy định:
c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền theo hợp đồng cấp tín dụng để kiểm soát toàn bộ việc giải ngân theo tiến độ của dự án, đầu tư máy móc, thiết bị, mua hàng hóa và quản lý thu nhập, dòng tiền của việc kinh doanh, khai thác dự án, máy móc, thiết bị và hàng hóa đó để thu hồi nợ theo hợp đồng cấp tín dụng
	Khoản 2 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 12 Điều 2 như sau:
c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền theo hợp đồng cấp tín dụng để kiểm soát toàn bộ việc thanh toán, giải ngân theo tiến độ của dự án, đầu tư máy móc, thiết bị, mua hàng hóa và quản lý thu nhập, dòng tiền của việc kinh doanh, khai thác dự án, máy móc, thiết bị và hàng hóa đó để thu hồi nợ theo hợp đồng cấp tín dụng.

	Bổ sung cụm từ thanh toán để phù hợp với hình thức cấp tín dụng khác như chiết khấu.

	2. 
	Khoản 15 Điều 2 quy định:

15. Giao dịch Reverse Repo là giao dịch trong đó một bên mua và nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính từ một bên khác, đồng thời cam kết sẽ bán lại và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định, bao gồm cả giao dịch mua có kỳ hạn tài sản tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác. 
	Khoản 3 Điều 1:

Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 2 như sau:
15. Giao dịch Reverse Repo là giao dịch trong đó một bên mua và nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính từ một bên khác, đồng thời cam kết sẽ bán lại và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định, bao gồm cả giao dịch mua có kỳ hạn công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Thông tư 04/2013/TT-NHNN 01/3/2013 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của TCTD, chi nhánh NHNNg đối với khách hàng.

	3. 
	Khoản 3 Điều 8 quy định:

3. Giá trị số dư của khoản phải đòi (bao gồm cả số dư gốc và lãi, phí nếu có) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính theo công thức: 

Ei  = Eoni + Eoffi x CCFi
Trong đó:

- Ei: Giá trị số dư xác định theo nguyên giá của khoản phải đòi thứ i;

- Eoni: Số dư phần nội bảng của khoản phải đòi thứ i;

- Eoffi: Số dư phần ngoại bảng của khoản phải đòi thứ i;

- CCFi: Hệ số chuyển đổi của phần ngoại bảng của khoản phải đòi thứ i theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

	Khoản 4 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
3. Giá trị số dư của khoản phải đòi (bao gồm cả số dư gốc, lãi phải thu đang được hạch toán vào thu nhập theo quy định và phí nếu có) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính theo công thức: 

Ei  = Eoni + Eoffi x CCFi

Trong đó:

- Ei: Giá trị số dư xác định theo nguyên giá của khoản phải đòi thứ i;

- Eoni: Số dư phần nội bảng của khoản phải đòi thứ i;

- Eoffi: Số dư phần cam kết ngoại bảng của khoản phải đòi thứ i;

- CCFi: Hệ số chuyển đổi của phần cam kết ngoại bảng của khoản phải đòi thứ i theo quy định tại Điều 10 Thông tư này
	Sửa đổi làm rõ quy định để NHTM, chi nhánh NHNNg thực hiện.

	4. 
	Khoản 7 Điều 9 quy định:

7. Đối với tài sản là khoản phải đòi tổ chức tài chính (bao gồm cả tổ chức tín dụng), hệ số rủi ro tín dụng áp dụng như sau:

a) Đối với tổ chức tài chính nước ngoài (bao gồm cả tổ chức tín dụng nước ngoài) không phải là tổ chức tài chính quốc tế quy định tại khoản 20 Điều 2 Thông tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo thứ hạng tín nhiệm như sau:

Thứ hạng tín nhiệm

Từ AAA đến AA-
Từ A+ đến BBB-
Từ BB+ đến B-
Dưới B- hoặc không có xếp hạng
Hệ số rủi ro tín dụng

20%

50%

100%

150%

b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam áp dụng hệ số rủi ro tín dụng theo thứ hạng tín nhiệm của tổ chức tín dụng nước ngoài là ngân hàng mẹ.
c) Đối với tài sản là các khoản phải đòi tổ chức tín dụng trong nước, trừ các khoản phải đòi dưới hình thức giao dịch reverse repo đã được tính rủi ro tín dụng đối tác theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng như sau:
Thứ hạng tín nhiệm

AAA đến AA-

A+ đến BBB-

BB+ đến BB-

B+ đến B-

Dưới B- và

Không có xếp hạng

Khoản phải đòi có thời hạn ban đầu từ 3 tháng trở lên

20%

50%

80%

100%

150%

Khoản phải đòi có thời hạn ban đầu dưới 3 tháng

10%

20%

40%

50%

70%


	Khoản 5 Điều 1:

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 9 như sau:

“7. Đối với tài sản là khoản phải đòi tổ chức tài chính (bao gồm cả tổ chức tín dụng), hệ số rủi ro tín dụng áp dụng như sau:

a) Đối với tổ chức tài chính nước ngoài (bao gồm cả tổ chức tín dụng nước ngoài) không phải là tổ chức tài chính quốc tế quy định tại khoản 20 Điều 2 Thông tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo thứ hạng tín nhiệm như sau:

Thứ hạng tín nhiệm

Từ AAA đến AA-
Từ A+ đến BBB-
Từ BB+ đến B-
Dưới B- hoặc không có xếp hạng
Hệ số rủi ro tín dụng
20%
50%
100%
150%
b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài áp dụng hệ số rủi ro tín dụng theo thứ hạng tín nhiệm của tổ chức tín dụng là ngân hàng mẹ.

c) Đối với tài sản là các khoản phải đòi tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài trừ các khoản phải đòi dưới hình thức giao dịch reverse repo đã được tính rủi ro tín dụng đối tác theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng như sau:
Thứ hạng tín nhiệm

AAA đến AA-

A+ đến BBB-

BB+ đến BB-

B+ đến B-

Dưới B- và

Không có xếp hạng

Khoản phải đòi có thời hạn ban đầu từ 3 tháng trở lên

20%

50%

80%

100%

150%

Khoản phải đòi có thời hạn ban đầu dưới 3 tháng

10%

20%

40%

50%

70%

d) Đối với tài sản là khoản phải đòi ngân hàng được chuyển giao bắt buộc, hệ số rủi ro tín dụng là 0%
	- Bổ sung quy định để chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài thực hiện.
- Bổ sung quy định đối với khoản phải đòi các ngân hàng phù hợp với định hướng dự thảo sửa đổi Luật các TCTD.



	5. 
	Điểm b khoản 9 Điều 9 quy định:
b) Đối với các doanh nghiệp khác, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác định chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bẩy, vốn chủ sở hữu được xác định trên cơ sở số liệu Báo cáo tài chính năm (Báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán tại thời điểm gần nhất đối với các doanh nghiệp phải kiểm toán độc lập; Báo cáo tài chính năm (được kiểm toán, nếu có) nộp cho cơ quan thuế (có bằng chứng đã nộp cho cơ quan thuế) tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp không phải kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật như sau: 
- Doanh thu lấy số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;


	Khoản 6 Điều 1
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 9 Điều 9 như sau
b) Đối với các doanh nghiệp khác, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác định chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bẩy, vốn chủ sở hữu được xác định trên cơ sở số liệu Báo cáo tài chính năm (Báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán tại thời điểm gần nhất đối với các doanh nghiệp phải kiểm toán độc lập; Báo cáo tài chính năm (được kiểm toán, nếu có) nộp cho cơ quan thuế (có bằng chứng đã nộp cho cơ quan thuế) tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp không phải kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật như sau: 
- Doanh thu lấy số liệu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;


	- Khoản 9 Điều 9 Thông tư 41 quy định dựa trên nội dung tại điểm 22-26 Phụ lục 1 Bản “Revisions to the Standardised Approach for credit risk” ngày 27/3/2015 và có điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Trong đó, nội dung điểm 23 có quy định: “Revenue includes all income the company received from business activities as determined by the accounting standards of the relevant jurisdiction.”.
-  Điểm 3.3 khoản 3 Điều 113 Thông tư 200/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung) quy định:
“3.3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):
Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.”
Theo đó, chỉ tiêu Doanh thu thuần là phù hợp để đánh giá thực chất quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

	6. 
	Điểm a khoản 10 Điều 9 quy định:
a) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác định Tỷ lệ bảo đảm (viết tắt là LTV) đối với khoản phải đòi được đảm bảo bằng bất động sản như sau:

(i) Tỷ lệ bảo đảm (LTV) = Tổng số dư khoản phải đòi/Giá trị của tài sản bảo đảm. Trong đó:

- Tổng số dư khoản phải đòi bao gồm tổng số dư (đã giải ngân và số dư chưa giải ngân) của khoản phải đòi và số dư (đã giải ngân và số dư chưa giải ngân) của các khoản phải đòi khác được bảo đảm bằng bất động sản đó tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Giá trị của tài sản bảo đảm là giá trị của bất động sản bảo đảm cho các khoản phải đòi đó được xác định tại thời điểm xét duyệt cho vay.

 (ii) Tỷ lệ bảo đảm (LTV) phải được xác định lại khi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thông tin giá trị của tài sản bảo đảm bị suy giảm trên 30% so với giá trị tại thời điểm xét duyệt cho vay gần nhất.

…..

e) Hệ số rủi ro tín dụng 200% được áp dụng đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản.
	Khoản 7 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 9 như sau:
a) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác định Tỷ lệ bảo đảm (viết tắt là LTV) đối với khoản phải đòi được đảm bảo bằng bất động sản như sau:

(i) Tỷ lệ bảo đảm (LTV) = Tổng số dư khoản phải đòi/Giá trị của tài sản bảo đảm. Trong đó:
Tổng số dư khoản phải đòi (số dư nợ gốc nội bảng và cam kết ngoại bảng) bao gồm tổng số dư của khoản phải đòi và số dư của các khoản phải đòi khác được bảo đảm bằng bất động sản đó tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Giá trị của tài sản bảo đảm là giá trị của bất động sản bảo đảm cho các khoản phải đòi đó được xác định tại thời điểm xét duyệt cho vay.

 (ii) Tỷ lệ bảo đảm (LTV) phải được xác định lại khi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thông tin giá trị của tài sản bảo đảm bị suy giảm trên 30% so với giá trị tại thời điểm xét duyệt cho vay (đối với trường hợp việc xác định lại được thực hiện lần đầu tiên) hoặc so với giá trị tại thời điểm LTV được xác định lại gần nhất.
…..
e) Hệ số rủi ro tín dụng 200% được áp dụng đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản. Trường hợp đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, hệ số rủi ro tín dụng là 160%.
	- Quy định thời thời điểm để xác định lại LTV phù hợp với khuyến nghị tại điểm 62 Phần Standardised approach for credit risk của Chuẩn mực Basel III bản tháng 12/2017.
- Sửa đổi, bổ sung quy định hệ số rủi ro để hỗ trợ phát triển đối với nền công nghiệp quốc gia.


	7. 
	Điểm b khoản 11 Điều 9 quy định:
b) Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở theo Tỷ lệ bảo đảm (LTV) và Tỷ lệ thu nhập (DSC) như sau:
Các khoản cho vay thế chấp nhà ở

LTV dưới 40%

LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%

LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%

LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%

LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%

LTV từ  100% trở lên

DSC từ 35% trở xuống

25%

30%

40%

50%

60%

80%

DSC trên 35%

30%

40%

50%

70%

80%

100%


	Khoản 8 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 11 Điều 9 như sau:
b) Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở theo Tỷ lệ bảo đảm (LTV) và Tỷ lệ thu nhập (DSC) như sau:

(i) Đối với khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ:
Các khoản cho vay thế chấp nhà ở

LTV dưới 40%

LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%

LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%

LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%

LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%

LTV từ  100% trở lên

DSC từ 35% trở xuống

12%
15%

20%
25%

30%

40%

DSC trên 35%

15%

20%

25%

35%

40%

50%

(ii) Đối với khoản cho vay không thuộc quy định tại điểm b(i) khoản 11 Điều này:
Các khoản cho vay thế chấp nhà ở

LTV dưới 40%

LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%

LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%

LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%

LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%

LTV từ  100% trở lên

DSC từ 35% trở xuống

25%

30%

40%

50%

60%

80%

DSC trên 35%

30%

40%

50%

70%

80%

100%


	Theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN hệ số rủi ro đối với khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau cụ thể (các điều kiện: (i) Là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (ii) Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ; (iii) Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở mà số tiền thỏa thuận cho vay/mức cho vay tại hợp đồng tín dụng dưới 1,5 tỷ đồng. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng hệ số rủi ro này cho 1 khoản vay) là 50%. 

Do đó, DTTT sửa đổi để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ, phù hợp với chỉ  và phù hợp với quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững


	8. 
	Điểm e khoản 3 Điều 11 quy định:

e) Trường hợp kết hợp hai hoặc nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng khác nhau cho một khoản phải đòi, giao dịch thì ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phân tách các phần giao dịch, khoản phải đòi theo từng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng để tính riêng giá trị số dư của từng phần của khoản phải đòi, giao dịch đó theo quy định tại Thông tư này.
	Khoản 9 Điều 1:

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 3 Điều 11 như sau:
e) Trường hợp kết hợp hai hoặc nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng khác nhau cho một khoản phải đòi, giao dịch thì ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phân tách các phần giao dịch, khoản phải đòi theo từng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng để tính riêng giá trị số dư của từng phần của khoản phải đòi, giao dịch đó theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp không phân tách được các phần giao dịch, khoản phải đòi theo từng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được áp dụng một biện pháp giảm thiểu rủi nhiều nhất.

	Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp không phân tách được các phần giao dịch, khoản phải đòi theo từng biện pháp giảm thiểu rủi ro để ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cơ sở thực hiện.

	9. 
	Khoản 4 Điều 11 quy định:
4. Giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch có giảm thiểu rủi ro tín dụng được tính theo công thức sau:

Ei* = max{0,[Ei - ∑Cj*(1-Hcj-Hfxcj)]} + max{0,[Ei -∑Lk*(1-Hfxlk)]}

+ max{0,[Ei - ∑Gl (1-CRWgtorl/CRWl)]} + max{0,[Ei - ∑CDn*(1- Hfxcdn)]}

Trong đó: 

- Ei*: Giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được điều chỉnh giảm theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng;

- Ei : Giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; 

- Cj*: Giá trị của tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn;

- Hcj: Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm;

- Lk*: Giá trị nợ phải trả nội bảng được hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn;

- Gl: Giá trị bảo lãnh của bên thứ ba;

- CRWgtorl: Hệ số rủi ro tín dụng của bên bảo lãnh;

- CRWl: Hệ số rủi ro tín dụng của khách hàng;

- CDn*: Giá trị của sản phẩm phái sinh tín dụng được hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn;

- Hfxc, Hfxl, Hfxcd: hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ tương ứng giữa khoản phải đòi, giao dịch và biện pháp giảm thiểu rủi ro. Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ bằng không (0) khi khoản phải đòi, giao dịch và biện pháp giảm thiểu rủi ro cùng một loại tiền tệ. 


	Khoản 10 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

4. Giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch có giảm thiểu rủi ro tín dụng được tính theo công thức sau:
Ei* = max{0,[Ej*(1+He)- ∑Cj*(1-Hcj-Hfxcj)]} + max{0,[Ek*(1+He) -∑Lk*(1-Hfxlk)]} + max{0,[El*(1+He)- ∑Gl (1-CRWgtorl/CRWl)]} + max{0,[En*(1+He) - ∑CDn*(1- Hfxcdn)]} + Ex
Trong đó: 

Ei = Ej + Ek + El + En + Ex
- Ei*: Giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được điều chỉnh giảm theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng;

- Ei : Phần giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; 

- Ej : Phần giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ j được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm; 

- Ek : Phần giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng bù trừ số dư nội bảng; 

- El : Phần giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng bảo lãnh của bên thứ ba; 

- En : Phần giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng sản phẩm phái sinh tín dụng; 

- Ex : Phần giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư này không được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng; 

- Cj*: Giá trị của tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn;

- Hcj: Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm;

- Lk*: Giá trị nợ phải trả nội bảng được hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn;

- Gl: Giá trị bảo lãnh của bên thứ ba;

…
	 Sửa đổi, bổ sung để làm rõ hơn quy định phải phân tách các phần giao dịch, khoản phải đòi áp dụng theo từng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng để tính riêng giá trị số dư của từng phần của khoản phải đòi, giao dịch đó.

	10. 
	Điểm c khoản 1 Điều 12 quy định:

1. Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm chỉ áp dụng đối với các tài sản bảo đảm sau đây:

…
c) Giấy tờ có giá do Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán;
2. Tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo:

a) Tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo;

b) Giấy tờ có giá, chứng khoán nợ, cổ phiếu không do khách hàng và (hoặc) công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của khách hàng phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán.
3. Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm (Hc) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) được áp dụng theo nguyên tắc sau đây: 

a) Đối với tài sản bảo đảm quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này, hệ số hiệu chỉnh được tính theo giá thị trường tham chiếu hàng ngày (daily mark-to-market) khi có giao dịch khớp lệnh trong thời gian 10 ngày làm việc liền kề trước thời điểm tính toán. Trường hợp không có giao dịch khớp lệnh trong thời gian 10 ngày làm việc trước thời điểm tính toán, hệ số hiệu chỉnh bằng 100%; 
…
4. Giá trị của tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn (C*) theo công thức sau:

C* = C x (t - 0.25) / (T - 0.25)

Trong đó: 

- C: giá trị của tài sản bảo đảm.
…
	Khoản 11 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

1. Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm chỉ áp dụng đối với các tài sản bảo đảm sau đây:
…
c) Giấy tờ có giá do Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ngân hàng chính sách phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán;
2. Tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo:

a) Tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo;

b) Giấy tờ có giá, chứng khoán nợ, cổ phiếu không do khách hàng và (hoặc) công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của khách hàng phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán.

c) Đối với tài bảo đảm quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này thì phải có giao dịch khớp lệnh trong thời gian 10 ngày làm việc liền kề trước thời điểm tính toán.
3. Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm (Hc) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:
a) (được bãi bỏ)
…

4. Giá trị của tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn (C*) theo công thức sau:

C* = C x (t - 0.25) / (T - 0.25)

Trong đó: 

- C: giá trị của tài sản bảo đảm. Đối với tài bảo đảm quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này, giá trị của tài sản bảo đảm được tính theo giá trị thị trường tham chiếu hàng ngày (daily mark-to-market);
…

	Sửa đổi để thống nhất với quy định tại tiết (i) điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư 41
- Khoản 3 Điều 12 Thông tư 41 hướng dẫn tính hệ số hiệu chỉnh trong khi điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư 41 đang quy định về điều kiện đối với tài sản được sử dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng và cách xác định giá trị của tài sản bảo đảm. 
Do đó, nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 được chuyển lên khoản 2 Điều 12 phần quy định điều kiện đối với tài sản được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và phần xác định giá trị tài sản bảo đảm được chuyển xuống quy định tại khoản 4 Điều 12 để phù hợp với nội dung được quy định.

	11. 
	
	Khoản 12 Điều 1:
Bổ sung điểm d sau điểm c khoản 2 Điều 14 như sau:

d) Tổ chức tài chính quốc tế. 
	Sửa đổi bổ sung phù hợp với hướng dẫn tại đoạn 195 Basel II bản Tháng 6/2006 của Ủy ban Basel: “Bên bảo lãnh được coi là hợp lệ trong trường hợp do các tổ chức dưới đây cung cấp thì được công nhận: Các tổ chức nhà nước, PSE, các ngân hàng, ngân hàng phát triển đa phương,…”

	12. 
	Điểm b khoản 3 Điều 17 quy định:
b) Các hạn mức rủi ro thị trường (mức cắt lỗ, mức hiện thực hóa lãi, hạn mức tự doanh cho giao dịch viên, hạn mức về đồng tiền, hạn mức tập trung, thời hạn nắm giữ tối đa…); các hạn mức phải được rà soát, đánh giá tối thiểu một năm một lần hoặc vào thời điểm có thay đổi lớn ảnh hưởng tới trạng thái rủi ro thị trường;


	Khoản 13 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 17 như sau:

b) Các hạn mức rủi ro thị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các hạn mức phải được rà soát, đánh giá tối thiểu một năm một lần hoặc vào thời điểm có thay đổi lớn ảnh hưởng tới trạng thái rủi ro thị trường; 
	Các hạn mức rủi ro thị trường đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, do đó Thông tư không quy định cụ thể các hạn mức rủi ro thị thường, ngân hàng chi nhánh NHNNg xác định hạn mức rủi ro thị trường theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.


	13. 
	Tiết (iv) điểm c khoản 3 Điều 17 quy định:

(iv) Tất cả các trạng thái tài chính trên sổ kinh doanh phải được đo lường và định giá theo giá thị trường hoặc dữ liệu thị trường trên thị trường chính thức ít nhất một ngày một lần để xác định mức lỗ, lãi và trạng thái rủi ro thị trường;


	Khoản 14 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung tiết (iv) điểm c khoản 3 Điều 17 như sau:

“(iv) Tất cả các trạng thái tài chính trên sổ kinh doanh phải được đo lường và định giá theo giá thị trường hoặc dữ liệu thị trường ít nhất một ngày một lần để xác định mức lỗ, lãi và trạng thái rủi ro thị trường;
	Điểm d(ii) khoản 1 Điều 39 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định: “
d) Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng mô hình giá (mark to model) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì mô hình giá phải đảm bảo yêu cầu sau đây:

(ii) Được ước tính trên cơ sở thông tin, dữ liệu thị trường được thu thập từ các nguồn tin cậy. Thông tin, dữ liệu thị trường phải được đánh giá độc lập về độ tin cậy, phù hợp theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;”. Do đó sửa đổi quy định đảm bảo rõ ràng cho ngân hàng, chi nhánh NHNNg thực hiện và phù hợp với quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

	14. 
	Khoản 4 Điều 18 quy định:

4. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) chỉ áp dụng đối với trường hợp tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm cả vàng) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

	Khoản 15 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư 41 như sau:

4. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) chỉ áp dụng đối với trường hợp tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm cả vàng) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối và tổng trạng thái ngoại hối ròng được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
	Bổ sung quy định để xác định tổng trạng thái ngoại hối ròng để đảm bảo rõ ràng cho ngân hàng, chi nhánh NHNNg thực hiện

	15. 
	Khoản 1 Điều 21 quy định:

1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hướng dẫn, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn trong việc chấp hành quy định tại Thông tư này.


	Khoản 16 Điều 1:

Sửa đổi, bổ sung điểm khoản 1 Điều 21 như sau:

1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc chấp hành quy định tại Thông tư này.
	- Ngày 4/7/2019 Thống đốc ban hành Thông tư số 08/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc NHNN VN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm thanh tra, giám sát ngân hàng đối với các đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. 

- Do đó, sửa đổi khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 22 để phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN và cơ cấu tổ chức mới của CQTTGSNH.

	16. 
	Khoản 2 Điều 22 quy định:

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn trong việc chấp hành quy định tại Thông tư này.


	Khoản 17 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 như sau:

“2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc chấp hành quy định tại Thông tư này.”
	- Ngày 4/7/2019 Thống đốc ban hành Thông tư số 08/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc NHNN VN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm thanh tra, giám sát ngân hàng đối với các đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. 

- Do đó, sửa đổi khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 22 để phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN và cơ cấu tổ chức mới của CQTTGSNH.

	Phụ lục 1

	17. 
	Mục 1 Phần A.I 
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(1)

Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp)

Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi, bổ sung Mục I phần A.I như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(1)

Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp)

Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.

Đối với ngân hàng sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì Vốn điều lệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

	Bổ sung tương tự như quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN để thống nhất giữa văn bản QPPL

	18. 
	Mục 3 Phần A.I 

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(3)

Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ trong khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi, bổ sung Mục 3 phần A.I như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(3)

Quỹ đầu tư phát triển 

Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển trong khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi để thống nhất với Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về các khoản mục trong Vốn tự có của TCTD.

	19. 
	
	Bổ sung Mục 7a phần A.I như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(7a)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Lấy số dư khoản Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu có gốc ngoại tệ thuộc khoản mục Vốn Chủ sở hữu được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.

	Hiện tại, đối với các TCTD sử dụng đồng tiền hạch toán vào tài khoản là ngoại tệ thì VCSH được quy đổi ra đồng Việt Nam theo giá giao ngay do TCTD công bố tại thời điểm góp vốn. Sửa đổi, bổ sung  để phản ánh đúng giá trị vốn cấp 1 (Vốn tự có) của ngân hàng, chi nhánh NHNNg khi xác định tỷ lệ an toàn vốn.

	20. 
	Mục 14 Phần A.I 

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(14)

80% dự phòng chung theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lấy tổng của hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác trên Bảng cân đối kế toán; và (ii) số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng khác trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi, bổ sung Mục 14 phần A.I như sau:

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(14)

80% dự phòng chung theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lấy 80% tổng của hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác trên Bảng cân đối kế toán; và (ii) số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai thực hiện.

	21. 
	Điểm 1(a) phần A.II

a. Vốn tự có hợp nhất được xác định theo các cấu phần quy định tại điểm 2 dưới đây, lấy từ Bảng cân đối kế toán hợp nhất, trong đó không hợp nhất công ty con là doanh nghiệp hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi, bổ sung Điểm 1(a) phần A.II như sau:

a. Vốn tự có hợp nhất được xác định theo các cấu phần quy định tại điểm 2 dưới đây, lấy từ Bảng cân đối kế toán hợp nhất, trong đó không hợp nhất công ty con là doanh nghiệp hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm.
	Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm đã được hiểu là theo quy định của pháp luật. Do đó sửa đổi, bổ sung tránh lặp lại quy định.

	22. 
	Mục (1) Điểm 2 phần A.II

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(1)

Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp)

Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi, bổ sung Mục (1) Điểm 2 phần A.II như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(1)

Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp)

Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.

Đối với ngân hàng sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì Vốn điều lệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

	Bổ sung tương tự như quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN để thống nhất giữa văn bản QPPL

	23. 
	Mục (3) Điểm 2 phần A.II
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(3)

Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ trong khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.


	Sửa đổi, bổ sung Mục (3) Điểm 2 phần A.I như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(3)

Quỹ đầu tư phát triển 

Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển trong khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.


	Sửa đổi để thống nhất với Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về các khoản mục trong Vốn tự có của TCTD.

	24. 
	Mục (8) Điểm 2 phần A.II

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(8)

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi hợp nhất báo cáo tài chính

Lấy số liệu tại khoản mục Chênh lệch tỷ giá hối đoái trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất hợp nhất.


	Sửa đổi, bổ sung Mục (8) Điểm 2 phần A.II như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(8)

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi hợp nhất báo cáo tài chính

Lấy số liệu tại khoản mục Chênh lệch tỷ giá hối đoái trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất hợp nhất.

Đối với ngân hàng sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, Chênh lệch tỷ giá hối đoái bao gồm cả số liệu chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu có gốc ngoại tệ thuộc khoản mục Vốn Chủ sở hữu được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.


	Sửa đổi, bổ sung  để phản ánh đúng giá trị vốn cấp 1 (Vốn tự có) của ngân hàng, chi nhánh NHNNg khi xác định tỷ lệ an toàn vốn.

	25. 
	Mục (13) Điểm 2 phần A.II

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(13)

50% phần chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật

50% tổng số dư có của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định.


	Sửa đổi, bổ sung Mục (13) Điểm 2 phần A.II như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(13)

50% phần chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật

50% tổng số dư có của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai thực hiện.

	26. 
	Mục (14) Điểm 2 phần A.II

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(14)

45% phần chênh lệch tăng do đánh giá lại các khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định của pháp luật

45% tổng số dư có của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đối với các khoản Góp vốn đầu tư dài hạn.


	Sửa đổi, bổ sung Mục (14) Điểm 2 phần A.II như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(14)

45% phần chênh lệch tăng do đánh giá lại các khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định của pháp luật

45% tổng số dư có của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đối với các khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai thực hiện.

	27. 
	Mục (15) Điểm 2 phần A.II

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(15)

80% dự phòng chung theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh  ngân hàng nước ngoài

Lấy tổng của hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác trên Bảng cân đối kế toán; và (ii) số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng khác trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 


	Sửa đổi, bổ sung Mục (15) Điểm 2 phần A.II như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(15)

80% dự phòng chung theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh  ngân hàng nước ngoài

Lấy 80% tổng của hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác trên Bảng cân đối kế toán; và (ii) số dư Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 


	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai thực hiện.

	28. 
	Mục (1) phần B

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(1)

Vốn đã được cấp

Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.


	Sửa đổi, bổ sung Mục (1) phần B như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(1)

Vốn đã được cấp

Lấy số liệu tại khoản mục Vốn điều lệ trên Bảng cân đối kế toán.

Đối với ngân hàng sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì Vốn điều lệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

	Bổ sung tương tự như quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN để thống nhất giữa văn bản QPPL

	29. 
	Mục (3) phần B

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(3)

Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ trong khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế toán


	Sửa đổi, bổ sung Mục (3) phần B như sau:
Mục

Cấu phần

Cách xác định

(3)

Quỹ đầu tư phát triển 

Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển trong khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế toán


	Sửa đổi để thống nhất với Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về các khoản mục trong Vốn tự có của TCTD.

	30. 
	
	Bổ sung Mục (5a) phần B như sau:

Mục

Cấu phần

Cách xác định

(5a)

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Lấy số liệu Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu có gốc ngoại tệ thuộc khoản mục Vốn Chủ sở hữu được ghi nhận trên Bảng cân đối tài khoản kế toán khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.


	Hiện tại, đối với các TCTD sử dụng đồng tiền hạch toán vào tài khoản là ngoại tệ thì VCSH được quy đổi ra đồng Việt Nam theo giá giao ngay do TCTD công bố tại thời điểm góp vốn. Sửa đổi, bổ sung  để phản ánh đúng giá trị vốn cấp 1 (Vốn tự có) của ngân hàng, chi nhánh NHNNg khi xác định tỷ lệ an toàn vốn.

	Phụ lục 2

	31. 
	Điểm 4.b.(iii) 

(iii) Đối với hợp đồng có ngày thanh toán hợp đồng cụ thể và ngày cụ thể định lại giá trị thị trường của hợp đồng bằng 0 thì thời hạn còn lại được xác định bằng thời gian cho đến kỳ định lại giá trị tiếp theo. Trường hợp hợp đồng lãi suất có thời hạn trên một năm mà đáp ứng các điều kiện trên, chỉ số tăng thêm là 0,5%;
	Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.b.(iii) như sau:
(iii) Đối với hợp đồng có ngày thanh toán hợp đồng cụ thể và ngày cụ thể định lại giá trị thị trường của hợp đồng bằng 0 thì thời hạn còn lại được xác định bằng thời gian cho đến kỳ định lại giá trị tiếp theo. Trường hợp hợp đồng lãi suất có thời hạn còn lại trên một năm mà đáp ứng các điều kiện trên, chỉ số tăng thêm là 0,5%;
	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai thực hiện. Sửa đổi phù hợp với hướng dẫn tại điểm 92 (i) Annex 4 Bản Basel II Tháng 6/2006

	32. 
	Điểm 6 

- Ej: Giá trị của giao dịch thứ j;


	Sửa đổi, bổ sung Điểm 6 như sau:
- Ej: Giá trị thanh toán khi đến hạn thanh toán, lãi chiết khấu và các chi phí hợp lý khác liên quan đến hợp đồng chiết khấu theo thỏa thuận giữa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng (nếu có) của giao dịch thứ j theo quy định của pháp luật; 
	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai, phù hợp với quy định tại thông tư về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	33. 
	Điểm 7

- GD: Số dư giao dịch; 


	Sửa đổi, bổ sung Điểm 7 như sau:
- GD: Số dư giao dịch chưa thanh toán đúng thời hạn cam kết; 


	Sửa đổi để đảm bảo rõ ràng trong quá trình triển khai

	Phụ lục 3

	34. 
	Điểm 2.a

a) Chi bảo hiểm và tái bảo hiểm tài sản của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (một phần của Tài khoản 79 và 875);
	Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.a như sau:
a) Thu nhập và chi phí bảo hiểm và tái bảo hiểm tài sản của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (một phần của Tài khoản 79 và Tài khoản 875);
	Trong thu nhập (chi phí) từ hoạt động khác bao gồm thu nhập (chi phí) khác. Tài khoản 79 ghi nhận thu từ bảo hiểm tài sản (điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 16/2018/TT-BTC) và tài khoản 875 ghi nhận chi phí bảo hiểm tài sản

	35. 
	
	Bổ sung ví dụ minh họa về cách tính BI như sau :

Ví dụ về xác định vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động tại thời điểm 31/10/2018:

BInăm thứ n = BI Quý III/2018 + BI Quý II/2018 + BI Quý I/2018 + BI Quý IV/2017
BInăm thứ n-1 = BI Quý III/2017 + BI Quý II/2017 + BI Quý I/2017 + BI Quý IV/2016
BInăm thứ n-2 = BI Quý III/2016 + BI Quý II/2016 + BI Quý I/2016 + BI Quý IV/2015
	Bổ sung hướng dẫn tính BI để đảm bảo rõ ràng trong quá trình thực hiện Thông tư.

	36. 
	Phụ lục 4

	37. 
	
	Bổ sung điểm 2.b.(iii) Mục I phần B như sau:
(iii) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể loại trừ các giao dịch đối ứng về trạng thái dương và trạng thái âm khi tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung và vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể trong trường hợp các công cụ này giống hệt nhau về tổ chức phát hành, lãi suất, tiền tệ, kỳ hạn, ngày ký kết và ngày hiệu lực trong các thỏa thuận.
	Giao dịch này đã được phòng ngừa rủi ro hoàn toàn. Do đó, không phát sinh rủi ro lãi suất cho ngân hàng nên không cần phải tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất đối.

	38. 
	Điểm 2.e Mục I phần B
e) Đối với giao dịch hoán đổi ngoại tệ, hợp đồng hoán đổi lãi suất, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tính theo hai trạng thái danh nghĩa 1 và 2 như sau:
….

Đối với giao dịch hoán đổi ngoại tệ, hai trạng thái danh nghĩa của chứng khoán nợ có rủi ro lãi suất cụ thể bằng 0 ở bảng trên là hai trạng thái danh nghĩa của chứng khoán nợ có đồng tiền phát hành là hai đồng tiền tương ứng trong giao dịch hoán đổi tiền tệ.


	Sửa đổi, bổ sung điểm 2.e Mục I phần B như sau:
e) Đối với giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap), hợp đồng hoán đổi lãi suất, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tính theo hai trạng thái danh nghĩa 1 và 2 như sau:

….

Đối với giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap), hai trạng thái danh nghĩa của chứng khoán nợ có rủi ro lãi suất cụ thể bằng 0 ở bảng trên là hai trạng thái danh nghĩa của chứng khoán nợ có đồng tiền phát hành là hai đồng tiền tương ứng trong giao dịch hoán đổi tiền tệ.


	Làm rõ quy định, trành nhầm nhẫn do giao dịch hoán đổi ngoại tệ không phát sinh rủi ro lãi suất.

	39. 
	Điểm 3.b Mục I phần B
…

- Nhóm 2: 

+ Công cụ tài chính do các tổ chức tài chính quốc tế hoặc doanh nghiệp nhà nước phát hành;

+ Công cụ tài chính khác được ít nhất hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm xếp hạng BBB- hoặc tương đương trở lên.
…

	Sửa đổi, bổ sung điểm 3.b Mục I phần B như sau:

…

- Nhóm 2: 

+ Công cụ tài chính do các tổ chức tài chính quốc tế hoặc doanh nghiệp nhà nước phát hành;

+ Công cụ tài chính khác được ít nhất hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm xếp hạng BBB- hoặc tương đương trở lên.

+ Công cụ tài chính khác được một tổ chức xếp hạng BBB- hoặc tương đương trở lên và không có tổ chức xếp hạng nào khác xếp hạng thấp hơn mức BBB-.

…
	Trường hợp này chưa có quy định tại Thông tư 41. Do vậy sửa đổi, bổ sung để ngân hàng, chi nhánh NHNNg có căn cứ thực hiện.

	40. 
	Điểm 4.c Mục I phần B
…

- Bước 7: 

- Xác định Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (unmatched weighted position) của từng thang kỳ hạn là hiệu số của giá trị tuyệt đối của Trạng thái dương điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted long position) trừ đi giá trị tuyệt đối của Trạng thái âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted short position) của từng thang kỳ hạn, có dấu dương (+)/ dấu âm (-);

- Xác định Tổng trạng thái  không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của từng vùng (sums of unmatched weighted position by zone) là tổng các Trạng thái dương/âm không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (unmatched weighted long/short position) của từng vùng;

- Xác định Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của từng vùng (matched weighted position by zone) là giá trị tuyệt đối nhỏ hơn của hai Trạng thái dương (Long postion) và Trạng thái âm (Short postion) của từng vùng (Zone) (ký hiệu Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của vùng (Zone) 1, 2 và 3 lần lượt là (b), (c) và (d) trong bảng trên).
…
	Sửa đổi, bổ sung điểm 4.c Mục I phần B như sau:

…

- Bước 7: 

- Xác định Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (unmatched weighted position) của từng thang kỳ hạn là hiệu số của giá trị tuyệt đối của Trạng thái dương điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted long position) trừ đi giá trị tuyệt đối của Trạng thái âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted short position) của từng thang kỳ hạn, có dấu dương (+)/ dấu âm (-);

- Xác định Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của từng vùng (matched weighted position by zone) là giá trị tuyệt đối nhỏ hơn của hai Trạng thái dương (Long postion) và Trạng thái âm (Short postion) của từng vùng (Zone) (ký hiệu Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của vùng (Zone) 1, 2 và 3 lần lượt là (b), (c) và (d) trong bảng trên).

…
	Bỏ quy định xác định Tổng trạng thái  không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của từng vùng do việc xác định vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung không cần tính toán đến Tổng trạng thái này.

	Phụ lục 6

	41. 
	- HSRR tín dụng đối với khoản phải đòi đảm bảo bằng Bất động sản:

+ Thiếu thông tin LTV: RW 200% 
	Sửa đổi, bổ sung như sau:

- HSRR tín dụng đối với khoản phải đòi đảm bảo bằng Bất động sản:

+ Thiếu thông tin LTV: RW 150%
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 9 Thông tư 41

	42. 
	Khoản phải đòi đảm bảo bằng Bất động sản không bao gồm tài trợ dự án KDBĐS (RW = 200%)
	Sửa đổi, bổ sung như sau:

Khoản phải đòi đảm bảo bằng Bất động sản bao gồm tài trợ dự án KDBĐS (RW = 200%)
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại điểm e khoản 10 Điều 9 Thông tư 41
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